
STT SBD Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Tên Cơ quan/Trường học Điểm 

sáng
Điểm 
chiều 1

Điểm 
chiều 2

1 SW01-0008 Nguyễn Hồng Phương Nam 5/28/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 685 640 760

2 SW01-0010 Hoàng Thị Phương Huyền Nữ 6/9/1985 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 650 605 730

3 SW01-0033 Nguyễn Thành Trung Nam 9/14/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 660 620 770

4 SW01-0041 Nguyễn Thành Nam Nam 9/13/1983 Công ty TNHH Avasys Việt Nam 630 650 740

5 SW01-0073 Ngô Đức Thuận Nam 2/28/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 660 640 730

6 SW01-0082 Phạm Đức Tùng Nam 10/25/1979 680 640 760

7 SW03-0015 Lê Phước Trung Nam 6/27/1980 755 645 700
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1 SW01-0001 Phạm Như Hải Nam 5/9/1980 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 625 605 730

2 SW01-0007 Nguyễn Danh Tuấn Nam 7/31/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 630 645 760

3 SW01-0013 Bùi Việt Thành Nam 10/20/1982 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 650 625 770

4 SW01-0042 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 4/30/1982 Công ty Cổ phần Advanced Intelligence & Technology 660 615 710

5 SW01-0056 Bùi Trung Hiếu Nam 11/17/1984 Công ty Cổ phần iBoss Việt Nam 640 600 760

6 SW01-0061 Nguyễn Thành Trung Nam 2/24/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 640 615 640

7 SW01-0065 Nguyễn Việt Hưng Nam 8/21/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 700 665 715

8 SW01-0066 Nguyễn Thanh Mai Nữ 2/6/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 605 665 730

9 SW01-0068 Phạm Văn Đạt Nam 6/18/1982 Công ty TNHH Avasys Việt Nam 660 635 770

10 SW01-0071 Đỗ Bá Lâm Nam 10/13/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 605 620 700

11 SW01-0080 Nguyễn Xuân Hiền Nam 1/7/1980 HoaTech 610 630 685

12 SW03-0005 Hồ Thành Lam Nam 6/28/1983 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HCM 655 620 670
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